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DỰ THẢO
Dự thảo

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân loại chất thải rắn khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao và Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.
Theo quy định tại Điều 75 của Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, trong đó: “Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; b) Chất thải thực phẩm; c) Chất thải rắn sinh hoạt khác.”.
Tại khoản 2 Điều 75 Luật bảo vệ môi trường quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân.”.
Qua rà soát, tỉnh Long An (cũ) và tỉnh Tây Ninh (cũ) trước đây chưa ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân. Do đó, tỉnh Tây Ninh mới cần thiết phải ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay với tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hình thành nhiều khu đô thị, khu dân cư tập trung và phát triển nhanh chóng, cùng với đó là sự gia tăng lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt cần phải xử lý. Thời điểm hiện tại, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh dao động trong khoảng 1.450 - 1.550 tấn /ngày; số liệu năm 2024 ghi nhận tổng khối lượng rác thải sinh hoạt xử lý là 549.190 tấn/năm (trung bình 1.504 tấn/ngày). Do đó, việc nghiên cứu giải pháp giảm lượng rác thải cần xử lý, giảm chi phí xử lý rác thải và tận dụng tối đa rác để tái chế và tái sử dụng đang là vấn đề cấp thiết của tỉnh.
Để góp phần giải quyết thực trạng trên, đồng thời thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; căn cứ nhu cầu quản lý, xử lý chất thải rắn, UBND tỉnh Long An đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2018 về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
Từ thực tiễn nêu trên, việc tổ chức triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, cùng với việc thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật để quản lý chất thải rắn và tăng cường, nâng cao năng lực vận hành cho các cơ sở xử lý chất thải hiện hữu là những giải pháp căn cơ cho vấn đề quản lý chất thải rắn của tỉnh. Thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có văn bản quy định thống nhất về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện. 
Để cụ thể hóa các quy định của Luật bảo vệ môi trường tại địa phương, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác quản lý, làm cơ sở triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh, giải quyết vấn đề căn cơ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay, việc ban hành “Quyết định quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Đảm bảo các quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 liên quan đến phân loại chất thải rắn sinh hoạt được triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng và chất thải rắn nói chung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quy định này cũng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Quyết định được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
 Quyết định được nghiên cứu xây dựng phù hợp với sự chỉ đạo và chấp thuạn của UBND tỉnh tại Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao và phù hợp với thực trạng công tác quản lý trên địa bàn tỉnh.
Những nội dung quy định được xây dựng bảo đảm phù hợp với thực tế, hợp lý, minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận. Các điều khoản quy định trong dự thảo bảo đảm tính đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi để triển khai thi hành quy định của Luật bảo vệ môi trường về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các công việc sau:
1. Đăng ký xây dựng Quyết định
2. Xây dựng dự thảo
- Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan và tham khảo quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân của các tỉnh, thành trên cả nước, Sở Nông nghiệp và môi trường đã xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để lấy ý kiến, bao gồm dự thảo các tài liệu sau đây:
a) Tờ trình;
b) Dự thảo Quyết định;
c) Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Quyết định kèm theo Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
d) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
3. Tổ chức lấy ý kiến
Ngày    /     /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương (theo Công văn số          /SNNMT-MTBĐKH ngày …./    /2025) đối với các nội dung tại hồ sơ dự thảo Quyết định; đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian ít nhất là 10 ngày theo quy định để các cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến.
4. Tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo
[bookmark: _Hlk199335003]Sau khi hết thời hạn góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được ….. văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, có …. ý kiến thống nhất với hồ sơ dự thảo Quyết định và có ….. ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh hoặc giải trình thêm. 
Căn cứ ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian ít nhất là 30 ngày (theo Công văn số          /SNNMT-MTBĐKH ngày …./    /2025).
5. Thẩm định dự thảo
[bookmark: _Hlk199335356]Ngày    /     /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số ……/SNNMT-MTBĐKH gửi hồ sơ dự thảo Quyết định đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản theo quy trình thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày    /     /2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số ......./BC-STP thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định tại Báo cáo số         /BC-SNNMT ngày    /    /2025, tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh.
b) Đối tượng áp dụng.
2. Bố cục
a) Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều.
b) Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm 14 Điều.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định
Dự thảo Quyết định có thể thức trình bày là Quyết định ban hành Quy định kèm theo, với bố cục các nội dung chính của Quy định kèm theo gồm 03 Chương và 15 Điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung (Từ Điều 1 đến Điều 4): nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; Những nguyên tắc chung về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác, phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt.
Chương II. Quy định cụ thể (Từ Điều 5 đến Điều 8): nội dung quy định việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác; bao bì và thiết bị chứa chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thu gom và phương tiện thu gom chất thải rắn sau phân loại.
 Chương III. Tổ chức thực hiện (Từ Điều 9 đến Điều 14): nội dung quy định trách nhiệm và quyền hạn của hộ gia đình, cá nhân có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm của các Sở ban ngành, UBND cấp xã trong hoạt động phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt khác sau phân loại; lộ trình, kinh phí thực hiện và điều khoản thi hành.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng nguồn lực hiện có để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được UBND tỉnh giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quản lý này theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Thời gian dự kiến trình ban hành: Tháng 02/2026.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có.
[bookmark: _Hlk199231653]Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
* Hồ sơ trình UBND tỉnh gồm:
- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định;
- Dự thảo Quyết định ban hành quy định;
- Bảng thuyết minh nội dung dự thảo;
- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị, địa phương (kèm văn bản góp ý);
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, MTBĐKH.
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